
Năm 
2022

Năm 
2023

Năm 
2024

TỔNG SỐ 579.500 374.000 579.500 353.000 0 349.500 0 0 226.500 0 349.500 100%

1

 Dự án Bảo đảm an 
toàn hồ chứa phía 
Đông Bắc huyện 

Phù Mỹ 
(hồ Đồng Dụ, Hóc 

Nhạn)

2022 2024

958/QĐ-
UBND; 

25/3/2022
2190/QĐ-
UBND; 

13/7/2022
4755/QĐ-
UBND; 

21/12/2023

65.000 55.000 65.000 55.000 55.000 10.000 55.000 100%

2

Dự án Bảo đảm an 
toàn hồ chứa phía 
Nam huyện Phù 

Mỹ và huyện Phù 
Cát (Hóc Mẫn, 

Hóc Xoài, Dốc Đá, 
Suối Sổ, Suối 

Chay)

2022 2024

956/QĐ-
UBND; 

25/3/2022
2191/QĐ-
UBND; 

13/7/2022
4754/QĐ-
UBND; 

21/12/2023

78.000 70.000 78.000 70.000 66.500 8.000 66.500 100%

3

Dự án: Bảo đảm an 
toàn hồ chứa tại 

các huyện Hoài Ân 
và Hoài Nhơn 

(Hố Chuối, Hóc 
Cau, Bè Né, Hóc 
Sim, Hóc Cau, 

Hóc Dài

2022 2024

957/QĐ-
UBND; 

25/3/2022
2189/QĐ-
UBND; 

13/7/2022
4772/QĐ-
UBND; 

22/12/2023

69.000 62.000 69.000 62.000 62.000 7.000 62.000 100%

4

Đầu tư xây dựng, 
mở rộng, nâng cấp 
05 Trung tâm y tế 
tuyến huyện, tỉnh 

Bình Định

2022 2025

42/NQ-
HĐND; 

07/9/2022
66/NQ-
HĐND; 

10/12/2022

367.500 187.000 367.500 166.000 166.000 201.500 166.000 100%

Kết quả thực hiện 
vốn từ Chương trình 

phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội

Giải ngân 
đến 

31/12/202
3

Tỷ lệ % 
so với kế 

hoạch 
được giao

Ghi chú

Phụ lục I

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN CHƯƠNG TRÌNH PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THEO NGHỊ QUYẾT 43/2022/QH15

ĐVT: triệu đồng

Kế hoạch vốn bố trí trong giai đoạn 2021-2025

Tổng số 
các 

nguồn 
vốn

Vốn NSTW từ Chương trình phục 
hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tổng số

Số vốn đã phân bổ hằng 
năm

Vốn 
NSTW 
trong kế 

hoạch đầu 
tư công 

trung hạn 
giai đoạn 
2021-2025

Vốn 
NSĐP

Nguồn 
 vốn 
hợp 
pháp 
khác

STT Tên dự án
Thời 
gian 

bắt đầu

Thời 
gian 
kết 
thúc

Quyết định/Nghị quyết chủ 
trương đầu tư

Số quyết 
định, ngày 
tháng năm 
ban hành

TMĐT

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn)

Trong 
đó: 

NSTW
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